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	NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TÊN BÀI THU HOẠCH GHI CHỮ IN HOA


	Bài thu hoạch này được hoàn thành vào ngày 28/01/2019


Yêu cầu:

- Mỗi học viên viết một bài thu hoạch gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc; Bài thu hoạch khuyến khích chọn các vấn đề thực tiễn, ứng dụng trong đó phải có số liệu đánh giá thực trạng, phân tích các nguyên nhân (nếu có) và đề xuất các biện pháp hay các giải pháp tác động, cải thiện thực trạng.
- Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục), sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1,5;

- Văn phong, cách viết: Có phân tích và đánh giá, ý kiến nêu ra cần có số liệu minh chứng rõ ràng.
- Bài thu hoạch được chấm theo thang điểm 10. Học viên không đạt điểm 5 trở lên thì phải viết lại bài thu hoạch. Sau khi viết lại bài thu hoạch nếu vẫn không đạt điểm 5 trở lên thì học viên không được cấp chứng chỉ.
HỌC VIÊN CÓ THỂ làm mục lục ngay sau phần này
	MỤC LỤC 
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1. Đặt vấn đề Vị trí vai trò của đội ngũ giảng viên chính trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM  trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế: 

có trường gọi là kỹ năng mềm, là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không mang tính chuyên môn nhưng lại rất quan trọng và cần thiết, giúp cho con người tồn tại và phát triển một cách bền vững trong mọi tình huống. Đó là  tính trung thực, tinh thần công hiến, khả năng sáng tạo, khả năng tạo được sự đồng thuận, khả năng chịu được áp lực, khả năng thích nghi nhanh với mọi thách thức - thay đổi,… chúng quyết định con người đó có thể trở thành một nhân viên tốt, người thương thuyết giỏi hay người hòa giải xung đột thông minh hay không

Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân lực L&A, Bà Phạm Thị Mỹ Lệ nói: sinh viên mới ra trường thiếu quá nhiều kỹ năng để làm việc, đặc biệt các kỹ năng “mềm” như tư duy phân tích, tổng hợp, thuyết trình, giao tiếp hay làm việc đồng đội
Giám đốc Nhân sự Công ty Interfloour Việt Nam, bà Nguyễn Thu Giao nhận xét: “Kỹ năng của sinh viên hiện nay là con số 0, thiếu kiến thức, yếu kỹ năng, thiếu tự tin hoặc tự tin thái quá, ứng xử ngớ ngẩn, vụng về, mơ hồ về mục tiêu nghề nghiệp đã khiến không ít bạn trẻ đánh mất điểm trước các nhà tuyển dụng”

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu tâm lý học cho rằng sự tận tâm, tính dễ chịu cũng là những nhân tố đem lại sự thành công trong công việc nó được xem như kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Các nhà khoa học thế giới cho rằng: để thành đạt trong cuộc sống thì kỹ năng mềm (trí tuệ cảm xúc) chiếm 85%, kỹ năng cứng (trí tuệ logic) chỉ chiếm 15% (http://www.softskillsinstitution.com/faq.htm)

Do đó, Kỹ năng Giao tiếp là một học phần (HP) vô cùng quan trọng, nó không rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhưng lại rèn luyện những kỹ năng để tồn tại và phát triển cho con người một cách bền vững

Nguồn nhân lực của một quốc gia bao gồm tất cả nguồn lực của mỗi người lao động trong quốc gia đó. Trong tình hình mới chất lượng nguồn nhân lực được quyết định bởi các nhân tố: trí lự, trình độ học vấn; thể lực, khả năng thích ứng và phát triển;  hiểu biết xã hội, lối sống; năng lực chuyên môn nghề nghiệp,  
· Hạn cuối nộp ngày 28/01/2019 cho đơn vị quản lý lớp hoặc lớp trưởng; lớp trưởng tập hợp và gửi qua đường bưu điện về trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
· Quý thầy/ cô phải nộp 02 hình khổ 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin: họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, mã số học viên,…) cho Ban tổ chức lớp trước khi kết thúc khóa học để làm chứng chỉ (trường hợp ở tỉnh, quý thầy/ cô có thể tập hợp thành lớp và gửi cho Ban tổ chức qua đường bưu điện).
2. Mục tiêu của việc đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Kỹ năng Giao tiếp Yêu cầu kĩ thuật
“Học để biết; Học để làm; Học để tồn tại; và Học để chung sống” trong bản báo cáo nổi tiếng của Jacques Delors năm 1996 chính là nội dung triết lý giáo dục của UNESCO 

Công việc giảng dạy học phần KNGT, hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ “Học để biết”, “Học để làm” thì rất ít sinh viên (SV) làm được, còn việc “Học để tồn tại” và “Học để chung sống” thì chưa làm được

Chính vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy học phần KNGT là vô cùng cấp thiết, đổi mới phương pháp giảng dạy để SV “làm được” – SV “tồn tại được” – SV “chung sống được” đó là việc làm phát triển năng lực người học. Phát triển năng lực người học là mục tiêu cần đạt được trong việc đổi mới phương pháp (PP) giảng dạy GD học phần KNGT

· Quý thầy/ cô phải nộp 02 hình khổ 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin: họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, mã số học viên,…) cho Ban tổ chức lớp trước khi kết thúc khóa học để làm chứng chỉ (trường hợp ở tỉnh, quý thầy/ cô có thể tập hợp thành lớp và gửi cho Ban tổ chức qua đường bưu điện).
· In 2 mặt: là bắt buộc, để số tờ giấy được ít hơn và cuốn mỏng hơn,

3. Đổi mới phương pháp giảng dạy Đặt tên file và gửi email

Quý thầy/ cô phải nộp 02 hình khổ 4x6 (mặt sau ghi rõ các thông tin: họ tên, ngày sinh, đơn vị công tác, mã số học viên,…) cho Ban tổ chức lớp trước khi kết thúc khóa học để làm chứng chỉ (trường hợp ở tỉnh, quý thầy/ cô có thể tập hợp thành lớp và gửi cho Ban tổ chức qua đường bưu điện).

Mỗi chúng ta ai cũng biết, “kỹ năng giao tiếp” phải được rèn luyện ngày từ khi còn bé giống như uốn nắn một cái cây thì phải uốn nắn ngay từ khi cây còn non, khi cây bắt đầu cứng rồi thì rất là khó uốn…Làm thay đổi những thói quen về cách ăn, cách mặc, cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười… cũng như làm thay đổi cách ứng xử của SV với mọi người xung quanh là một việc làm không dễ dàng gì

Bên cạnh đó, hiện nay đa số SV không thích đọc sách, một số lại nhiễm các trò chơi bạo lực trên mạng nên cách ứng xử rất thô bạo không sẵn sàng tiếp thu ý kiến để thay đổi mình
KNGT là HP tự chọn, không phải là HP chuyên ngành nên tâm lý của sinh viên đến với HP này là để giảm tress, học cho qua (không để nợ), không cần thiết để đầu tư nhiều
Ngoài ra, HP KNGT, nội dung thì nhiều, thời lượng dành cho HP thì ít, nhưng những kiến thức về KNGT trong thực tế thì rất là nhiều so với nội dung được giảng dạy trong chương trình…Do đó giảng dạy HP KNGT, để hình thành kỹ năng cho các em là việc làm không dễ dàng gì

Chính vì vậy, đổi mới  PP dạy học là làm sao truyền tải hết nội dung chương trình, SV hứng thú hơn trong học tập, vui vẻ tiếp thu bài một cách tự nhiên hơn, nhớ bài lâu hơn, nhưng quan trọng hơn hết là làm cho SV cố gắng học và đầu tư cho HP một cách tự nguyện tự giác không bị ép buộc, SV tự rèn luyện cho mình những kỹ năng khác ngoài những kỹ năng được học trên lớp, ứng dụng được vào trong thực tiễn để tồn tại và phát triển

Muốn được như vậy, giảng viên (GV) phải sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy như Powerpoint, Video clip, Internet,… để truyền đạt kiến thức sinh động, phong phú hơn là chỉ có phấn trắng, bảng đen và thuyết trình đơn điệu, phải biết kết hợp nhiều PP giảng dạy khác nhau và đặc biệt chú ý đến các vấn đề phát huy tính tích cực và chủ động của sinh viên, cụ thể là

· Giảng viên phải là một tấm gương chuẩn mực về Kỹ năng Giao tiếp
· GV phải chuẩn mực trong việc sử dụng các ngôn ngữ không lời như trang phục, đầu tóc, cách đi, cách đứng, cách tiếp xúc với SV
· Trong cách sử dụng ngôn ngữ có lời, GV phải nói năng từ tốn, vui vẻ, nhẹ nhàng, và thân thiện với SV. Cách tỏ thái độ không hài lòng, khi SV mắc phải sai lầm là: với một thái độ chân thành, lời nói mềm mỏng để người nghe dễ tiếp thu, lời phê bình phải chính xác, hành vi - sự việc cụ thể, lời phê bình phải được đưa ra đúng lúc, đúng nơi… nếu phê bình nặng nề quá sẽ làm cho SV sợ sai, ngại nói ra ý kiến, quan điểm của mình và tệ hơn nữa là SV trở nên thụ động, không quan tâm đến HP; Cho nên, trước khi nhận xét SV, GV nên tập nhìn sự việc ở góc độ SV để hiểu và giúp SV đi đúng hướng vấn đề đang trao đổi. Đương nhiên, vẫn có những trường hợp cá biệt, đòi hỏi GV phải biết kiềm chế và kiên trì hơn trong quá trình giảng dạy
· Cần phải học hỏi trao dồi thêm những kiến thức và các tình huống có trong thực tiễn, tìm cách truyền đạt đến SV một cách nhẹ nhàng, vui nhộn, hấp dẫn nhằm cuốn hút SV tham gia
· Soạn kịch bản cho học phần Kỹ năng Giao tiếp
· Từ đề cương chi tiết, GV sẽ viết ra những hoạt động cụ thể của từng tiết dạy theo một trật tự logic nhất định của HP, “SV sẽ tự nghiên cứu phần này ra sao? SV cần GV giúp đỡ hướng dẫn điều gì để tự nghiên cứu vấn đề đó” (ThS.Nguyễn Thanh Tú, KHCB), nó như một kim chỉ nam cho GV trong suốt quá trình giảng dạy HP. GV thường xuyên cập nhật thông tin và thay đổi kịch bản…theo từng lớp, từng năm cho phù hợp trình độ SV và xu hướng phát triển của xã hội
· Sử dụng một số phương tiện hỗ trợ
· Thiết kế bài giảng bằng PowerPoint theo ý đồ sư phạm của mình, theo đúng kịch bản mình đã dựng sẵn
· Thu thập, sưu tầm những Video Clip phù hợp với từng nội dung cần giảng dạy
· Thiết kế các trò chơi theo đúng nội dung cần truyền tải ví dụ như: trò chơi ô chữ kỳ diệu, ai là triệu phú,
· Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học dưới mọi hình thức: e-learning
· Tạo mọi điều kiện để sinh viên tự thể hiện bản thân
· Ghi nhận những thay đổi của SV, khích lệ, động viên những thái độ ứng xử tích cực, những phong cách giao tiếp nổi trội (không cần phải hoàn hảo tất cả, chỉ cần một mặt nổi trội cũng được ghi nhận)
· Tổ chức các hoạt động “sắm vai” về cách giao tiếp trong công sở - ngoài xã hội để cả lớp nhận xét, tổng kết bài học ở lớp và rút ra bài học cho bản thân
· Tạo mọi điều kiện để SV trình bày ý kiến và quan niệm của mình một cách nghiêm túc để GV kịp thời sửa chữa những quan niệm lệch lạc của SV, cũng như GV nhìn lại bản thân và hoàn thiện mình hơn trong cách truyền đạt kiến thức của mình
· Tạo điều kiện để SV làm việc nhóm và làm việc độc lập
· Khi giao bài về nhà, có những bài giao theo nhóm, nhưng cũng có những bài giao theo cá nhân, ngoài những bài tập giao về nhà thì cũng cần phải có những bài tập làm tại lớp
· GV làm mọi cách để hướng dẫn SV tự nghiên cứu tự lĩnh hội những kiến thức cho bản thân mình
· Kiến nghị - Kết luận
· Đổi mới cách tiếp cận HP KNGT để phát triển năng lực cho SV là rất quan trọng, là việc cần phải làm ngay. Nhưng việc làm này không đơn giản, bởi vì nó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Khoa và của nhà Trường rất nhiều như: cách sử dụng một số phần mềm của công nghệ thông tin vào trong giảng dạy thì phải có chuyên gia hướng dẫn sử dụng, cài đặt,…, cách tìm kiếm thông tin trên mạng internet thì phải có mạng và thiết bị tìm kiếm (máy vi tính) để SV sử dụng
· Nhân rộng điển hình tiên tiến bằng mọi biện pháp, mọi cách về việc đổi mới phương pháp, tổ chức các chuyên đề về phương pgáp giảng dạy cho những chuyên ngành hẹp, những chuyên ngành gần với chuyên môn của giảng viên
· Phát động phong trào thi đua soạn nội dung chương trinh, có những hình thức khen ngợi, nhân rộng mô hình giảng dạy theo phương pháp mới, mở rộng cách thức học hỏi hay giao lưu những phương pháp giảng dạy mới đối với từng bài, từng nội dung, tạo thành phong trao học tập phgương pháp giảng day mới của từng môn học cụ thể….
· Như vậy, đề nghị khoa KHCB kết hợp với nhà trường
· Tổ chức những khóa tập huấn theo nhóm nhỏ để huấn luyện một số kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế bài giảng và ứng dụng ngay vào trong từng tiết giảng cụ thể

· Thành lập một nhóm chuyên gia hỗ trợ về sư phạm, về công nghệ thông tin (có thể những thành viên là người có một kinh nghiệm trong thiết kế 1 trò chơi nào đó) để hỗ trợ thiết kế bài giảng khi GV cần

· Các phòng học nên trang bị máy chiếu và hệ thống âm thanh đầy đủ

· Wifi phủ sóng toàn trường

· Thư viện có thể mở cửa phục vụ ngoài giờ

· Như vậy, “Kỹ năng Giao tiếp” là chìa khóa giúp cho sinh viên tự tin bước vào đời. Những kiến thức được học ở trường, đôi khi ứng dụng một cách máy móc vào trong thực tiễn lại không phù hợp mà phải biết cách sử dụng một cách uyển chuyển, linh động,…Do đó, nhiệm vụ của những người làm công tác giáo dục là phải làm sao cho SV không ngừng học hỏi trao dồi thêm về kiến thức KNGT trong suốt đường đời của mình... “Học để biết; Học để làm; Học để tồn tại; và Học để chung sống”, chứ SV không dừng lại ở mức độ “Học để biết”
· Đặt tên file: Tên file theo cấu trúc : [mã học viên].[phần mở rộng của file].  Trong đó: phần mở rộng là mặc định như doc, docx, pdf, zip, … Ví dụ: SP.GV2.01.025.docx (mã học viên do phòng Đào tạo cấp).
· Gửi email: Gửi email với tiêu đề như tên file và gửi về bdgv@hcmue.edu.vn. Tại sao lại nộp email? Tất cả bài thu hoạch phải nộp bản in giấy. Tuy nhiên, bản email sẽ giúp xử lí các tranh chấp liên quan đến thất lạc bài thu hoạch, ngày giờ trên email sẽ giúp xác định thời hạn nộp bài thu hoạch đúng hạn.
· Bỏ qua mục này: Bạn có thể bỏ qua mục này, tuy nhiên, chúng tôi không xử lí các phát sinh khi có vấn đề gì về thất lạc.
4. Tinh thần tiết kiệm
Việc in ấn, đóng bìa… như yêu cầu trên nhằm tiết kiệm cho học viên và tạo mẫu thống nhất, dễ dàng quản lí chung.

5. Hướng dẫn cơ bản viết thu hoạch

- Bài thu hoạch gắn với công việc mình đang đảm nhận hoặc định hướng - quy hoạch, trong đó nêu được thực trạng, vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được và đề xuất biện pháp cải tiến;
- Cấu trúc cơ bản gồm: Tiêu đề (tên), Đặt vấn đề (tính cấp thiết, lí do chọn đề tài…), cơ sở lí luận, thực trạng (có sử dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được để đánh giá), đề xuất biện pháp - giải pháp hay định hướng vận dụng, tài liệu tham khảo… Ngoài ra, có thể bổ sung thêm những nội dung khác nếu cần.
- Tiêu đề (tên) bài thu hoạch phải đảm bảo phản ánh nội dung, thể hiện rõ ý tưởng bài thu hoạch. Nên gắn với bối cảnh học viên đang công tác.

- Đặt vấn đề (tính cấp thiết, lí do chọn đề tài…) cần làm nổi bật lý do vì sao lại chọn đề tài này? Có thể dựa trên cơ sở pháp lí từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường/Tổ bộ môn... đang công tác.

- Cơ sở lí luận: thể hiện rõ cơ sở khoa học hiện đại, cập nhật.

- Đánh giá thực tiễn hay cơ sở thực tiễn (thực trạng): Nội dung này cần có minh chứng (số liệu, hình ảnh…) rõ ràng. Hạn chế sử dụng các nội dung rập khuôn từ các văn bản hoặc tài liệu đã phát hành hay sao chép số liệu. Có thể kết hợp đánh giá thực trạng và phân tích nguyên nhân của thực trạng bằng cách sử dụng các nội dung đã thu hoạch để làm cơ sở biện luận.
- Đề xuất cần đảm bảo tính cụ thể, khả thi, gắn với với vị trí, tầm nhìn của học viên. Nếu đã có đề xuất có tính hiệu quả thì cần cung cấp thêm minh chứng (số liệu, hình ảnh…) kèm theo để minh họa. 
- Nếu tiến hành phần đề xuất này dưới dạng ứng dụng cụ thể, thiết kế... thì cần chỉ rõ luận cứ cũng như các minh chứng.

Nội dung bài thu hoạch có thể sử dụng trọng điểm của 1 chuyên đề, cũng có thể liên kết nhiều chuyên đề nhưng phải đảm bảo dung lượng, độ sâu của tri thức.

PGS.TS Đặng Xuân Hải, Kỹ thuật dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà xuất bản Bách khoa-Hà Nội, 2013

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, số 711/QĐ-TTG. 2012.

Mai Thị Linh Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học liên quan đến kỹ năng mềm tại khoa kinh tế trường Đại học Nha Trang (bài tham luận), 2010

Nguyễn hải Thập, tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II , Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2017.
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